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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ MỸ THO - TỈNH TIỀN GIANG 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 hẩm ph n –  h  t   phi n t  : Bà Trần Thị Thúy Hằng; 

  c Hội thẩm nh n   n: 

- Ông Nguyễn Văn Long. 

- Ông Nguyễn Thanh Sang. 

 h          n ghi  i n   n phi n t  : Ông Nguyễn Văn Trạng – Thư ký  

T a án nh n   n th nh phố    Tho. 

  i  i n Vi n  i m s t nh n   n thành ph      ho – t nh  i n  i ng 

th m gi  phi n t  : Ông Huỳnh Thanh Ngọc -  i   sát vi n. 

Ng y 18 tháng 6 nă  2020  tại tr  s  T a án nh n   n th nh phố    Tho  

  t    c ng khai v  án h nh s  s  th   th   ý số 39 2020 HSST ng y 05 tháng 5 

nă  2020  Quyết định đưa v  án ra   t    số 45 QĐXXST-HS ngày 03 tháng 6 

nă  2020 đối v i  ị cáo: 

         Trần Văn T (t n gọi khác không có), sinh nă  1994 tại tỉnh C   au; N i 

cư trú: kh ng có n i đăng ký hộ kh u thường trú; Ngh  nghi p:  h ng; Trình độ 

học vấn 03/12; Dân tộc:  inh; Gi i tính: Nam; Con  ng Trần Văn C sinh nă  

1972 và bà Mã Kim P sinh nă  1972; Bị cáo    con  uy nhất trong gia đ nh; Bị 

cáo sống chung như vợ chồng v i chị L  Thị Trúc H sinh nă  1993 không có 

đăng ký kết h n; Bị cáo có  ột người con sinh nă  2019;  

Ti n s , ti n án: Không. 

 Bị cáo  ị  ắt tạ  gia  từ ng y 09 12 2019 đến nay.  

 Bị cáo có  ặt tại phi n t a. 

 -       : Bùi Mạnh H  sinh nă  1984 ( in vắng  ặt); 

N i cư trú: Số S, đường N, Phường T  th nh phố    tỉnh Ti n Giang.  

- Ngườ  có quyền lợ , ng ĩa vụ l ên quan:  

Lê Thị Trúc H  sinh nă : 1993; (vắng  ặt); 

N i cư trú: Số C  đường Đ  Phường H  th nh phố    tỉnh Ti n Giang. 

* Người     chứng: 

1. Nguyễn Kiều D  sinh nă : 1980; (vắng  ặt); 
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N i cư trú: Số S, đường N, Phường T  th nh phố    tỉnh Ti n Giang.  

2. Ngô Thị Đ  sinh nă : 1972; (vắng  ặt); 

N i cư trú:  hó  C  thị trấn S  huy n T  tỉnh C   au. 

3. Phạm Thị M  sinh nă : 1963; (vắng  ặt); 

N i cư trú: Khóm C  thị trấn S  huy n T  tỉnh C   au. 

4. Nguyễn Minh T  sinh nă : 1975; (vắng  ặt); 

N i cư trú: Số Q  đường Đ  Phường H  th nh phố    tỉnh Ti n Giang. 

5. Nguyễn Mộng D  sinh nă : 1997; (vắng  ặt); 

N i cư trú: Số H  đường T  Phường C  th nh phố    tỉnh Ti n Giang. 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

Theo các t i  i u có trong hồ s  v  án v   iễn  iến tại phi n t a  nội  ung 

v  án được tó  tắt như sau: 

 hoảng 09 giờ 30 phút ngày 05/02/2019, anh Bùi Hùnh M, sinh nă : 

1984  ng  số S, đường N, Phường T  th nh phố    tỉnh Ti n Giang. cùng v i vợ 

   chị Nguyễn  i u D, sinh nă  1980 ng  cùng địa chỉ đến nh  chị Nguyễn 

 ộng D  sinh nă : 1986  H TT số H  đường T  Phường C  th nh phố    tỉnh 

Ti n Giang. (tạ  trú số nh  K, đường Đ, Phường H, th nh phố    tỉnh Ti n 

Giang) đ  ch i đánh   i cùng v i  ã  i  P  sinh nă  1972  kh ng có n i đăng 

ký hộ kh u thường trú; Chị Ng  Thị Đ  sinh nă  1972  ng  khó  C, thị trấn S, 

huy n T  tỉnh C   au; Chị Phạ  Thị    sinh nă : 1972  ng  khó  C, thị trấn 

S, huy n T  tỉnh C   au. Trong  úc ngồi  e  th  giữa chị P và anh M có xảy ra 

c  cải n n khoảng 10 phút sau chị P  ỏ v  trư c. Lúc n y chị P đi n thoại cho  ị 

cáo Trần Văn T (con ruột P) nói “tao  ị t i nó đánh  ch i  ư i đ y nè    y 

 uống đ y coi sao”. Lúc n y  ị cáo T đang   nh  chị L  Thị Trúc H  sinh nă  

1993  ng  số C  đường Đ  Phường H  th nh phố    tỉnh Ti n Giang. (sống 

chung như vợ chồng v i T) n n đi  ộ ra đường Đ đón  e    đi t   P, trên 

đường đi th  gặp P,  ị cáo T hỏi “đánh    thi t h n”  chị P trả  ời “có   y  uống 

coi sao”. Sau đó th  P đi u khi n  e    t  chạy trư c   ị cáo T đón  e hon a    

chạy theo sau. Tr n đường đi th   ị cáo T có gh  ti   tạp hóa của anh Nguyễn 

Minh T  sinh nă  1975  ng  số  Q  đường Đ  Phường H  th nh phố    tỉnh Ti n 

Giang  ua  ột con  ao  ằng ki   oại   u trắng   i khoảng 20c    oại  ao 

Thái Lan có cán  ằng nh a   u v ng đe  ra đ     aga  e    t  rồi tiếp t c đi 

đến nh  chị D.  hi đến nh  chị D   ị cáo T hỏi “ai đánh  ẹ t i”  chị P chỉ v o 

anh Bùi Hùng M  hai   n có  ảy ra c  cải. Lúc n y   ị cáo T ra  e  ấy  ao vừa 

 ua sẵn trư c đó đi v o nh  cầ  tay phải đứng đối  i n đ   hai nhát  i n tiếp 

v o vùng   ng trái v  đùi trái anh   g y thư ng tích. Sau khi g y thư ng tích 

xong, T đi  e    v   khi v  đến khu v c ngã 3 Cảng cá thuộc khu phố N, 

Phường H, th nh phố    tỉnh Ti n Giang đã n    ỏ con  ao  ùng g y thư ng 

tích cho anh M. 

Căn cứ Giấy chứng nhận thư ng tích số 46/CN-BV ngày 14/02/2019 của 

B nh vi n đa khoa trung t   tỉnh Ti n Giang  ác định anh Bùi Hùng M có các 

vết thư ng như sau: Vết thư ng hạ sườn trái 03c   vết thư ng đùi trái 03c . 
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Căn cứ  ản kết  uận giá  định pháp y v  thư ng tích số 92 ngày 

26 02 2019 của Trung t   pháp y tỉnh Ti n Giang kết  uận: Tổng tỷ    tổn 

thư ng c  th   o thư ng tích g y n n tại thời đi   giá  định của anh Bùi Hùng 

M là 28%. Thư ng tích  o vật sắc nhọn gây nên. 

Tại Cáo trạng số 43/CT-V S-HS ng y 05 tháng 5 nă  2020 của Vi n 

ki   sát nh n   n th nh phố    Tho  tỉnh Ti n Giang đã truy tố  ị cáo Trần 

Văn T v  tội “Cố ý gây t ương tíc ” theo đi   đ khoản 2 Đi u 134 Bộ  uật h nh 

s  nă  2015 được s a đổi   ổ sung nă  2017. 

Tại phi n t a  đại  i n Vi n ki   sát nh n   n th nh phố    Tho  tỉnh 

Ti n Giang  vẫn giữ nguy n quan đi   v  tội  anh v  khung h nh phạt như Cáo 

trạng đã truy tố v  đ  nghị Hội đồng   t    áp   ng đi   b, s khoản 1 Đi u 51  

Đi u 38  đi   đ khoản 2 Đi u 134 Bộ  uật h nh s     phạt  ị cáo Trần Văn T từ 

02 nă  đến 03 nă  tù v  tội “Cố ý gây t ương tíc ”. 

V  trách nhi     n s : Trong quá tr nh đi u tra   ị cáo T đã tác động chị 

L  Thị Trúc H  ồi thường cho  ị hại Bùi Hùng M chi phí đi u trị    25.000.000 

đồng. Bị hại M kh ng y u cầu  ị cáo T  ồi thường g  khác. 

V      ý vật chứng: Bị cáo T khai đã n    ỏ con  ao vào thúng rác trên 

   đường Đ khu v c Cảng cá thuộc Phường H  th nh phố M  C  quan đi u tra đã 

tổ chức truy t   nhưng kh ng truy t   được. 

Bị hại y u kh ng y u cầu g  khác v  đ  nghị Hội đồng   t     e    t 

giả  nhẹ h nh phạt cho  ị cáo. 

Phát  i u t    o ch a của  ị cáo Trần Văn T: Bị cáo thừa nhận h nh vi 

phạ  tội của   nh v   in Hội đồng   t    giả  nhẹ h nh phạt cho  ị cáo đ   ị 

cáo có đi u ki n  ao động ph  vợ  ị cáo nuôi con nhỏ. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Tr n c  s  nội  ung v  án  căn cứ v o các t i  i u trong hồ s  v  án đã được 

tranh t ng tại phi n t a  Hội đồng   t    nhận định như sau: 

[1] V  tố t ng: H nh vi  quyết định tố t ng của C  quan cảnh sát đi u tra 

th nh phố    Tho  Đi u tra vi n  Vi n ki   sát nh n   n th nh phố    Tho  

 i   sát vi n trong quá tr nh đi u tra  truy tố đã th c hi n đúng th   quy n  

tr nh t  thủ t c đúng theo quy định của Bộ  uật tố t ng h nh s . Trong quá tr nh 

đi u tra v  tại phi n t a   ị cáo   ị hại  người có quy n  ợi nghĩa v   i n quan  

người     chứng đ u kh ng có khiếu nại hay có ý kiến g  v  h nh vi v  quyết 

định tố t ng của c  quan tiến h nh tố t ng v  người tiến h nh tố t ng. Do đó  

h nh vi v  quyết định tố t ng của c  quan tiến h nh tố t ng v  người tiến h nh 

tố t ng đ u đã th c hi n đúng quy định pháp  uật. 

[2] V  h nh vi phạ  tội của  ị cáo: Lời khai nhận tội của  ị cáo tại C  

quan đi u tra cũng như tại phi n t a phù hợp v i nhau  phù hợp  ời khai của 

người  ị hại  người có quy n  ợi nghĩa v   i n quan  người     chứng v  thời 

gian  địa đi    thủ đoạn    c đích  động c  phạ  tội v  hậu quả  o tội phạ  g y 

ra  các t i  i u chứng cứ khác được thu thập khách quan đúng pháp  uật có trong 

hồ s  v  án. Do đó có đủ căn cứ đ  kết  uận:  

Xuất phát từ vi c  ẹ  ị cáo     ã  i  P v   ị hại Bùi Hùng   có mâu 
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thuẫn v i nhau trư c đó trong  úc ch i đánh   i tại nh  chị Nguyễn  ộng D, khi 

được chị P th ng  áo     ị   ch i đánh  n n khoảng 09 giờ 30 phút ngày 

05/02 2019   ị cáo T đã  ùng  ao Thái Lan có cán  ằng nh a   u v ng dài 

khoảng 20 cm cầ  tay phải đứng đối  i n đ   hai nhát  i n tiếp v o vùng   ng 

trái v  đùi trái của anh Bùi Hùng M g y thư ng tích   hạ sườn trái v  vết thư ng 

đùi trái. Căn cứ  ản kết  uận giá  định pháp y v  thư ng tích số 92 ngày 

26 02 2019 của Trung t   pháp y tỉnh Ti n Giang kết  uận: Tổng tỷ    tổn 

thư ng c  th   o thư ng tích g y n n tại thời đi   giá  định của Bùi Hùng M 

là 28%. Thư ng tích  o vật sắc nhọn gây nên.  

H nh vi của  ị cáo     ùng hung khí nguy hi   đ   v o người anh Bùi 

Hùng M g y thư ng tích 28% đã đủ yếu tố cấu th nh tội “Cố ý g y thư ng 

tích”. Tội phạ  v  h nh phạt được quy định tại đi   đ khoản 2 Đi u 134 Bộ  uật 

h nh s  nă  2015 được s a đổi  ổ sung nă  2017 như Cáo trạng truy tố của 

Vi n ki   sát nh n   n th nh phố    Tho  tỉnh Ti n Giang v  quan đi    uận 

tội của  i   sát vi n tại phi n t a    có căn cứ  đúng người  đúng tội  đúng quy 

định pháp  uật. 

[3] V  tính chất   ức độ nghi   trọng của h nh vi phạ  tội: Xuất phát từ 

  u thuẫn nhỏ giữa  ẹ  ị cáo v i  ị hại  v i  ản tính  e  thường pháp  uật   ị 

cáo đã chủ động  ua dao là hung khí nguy hi    ang theo đ  đ   v o sườn 

trái và đùi trái anh Bùi Hùng   g y thư ng tích 28%. H nh vi của  ị cáo kh ng 

những     hại đến sức khỏe anh Bùi Hùng M    c n g y  ất tr c t   trị an tại 

địa phư ng. Bị cáo đã đủ tuổi th nh ni n  có khả năng nhận thức v  đi u khi n 

h nh vi của   nh   ị cáo phải nhận thức được tính  ạng  sức khỏe con người    

vốn quý  được pháp  uật quan t    ảo v    ọi h nh vi     hại trái pháp  uật 

đ u  ị trừng trị nghi   khắc. 

Xét các t nh tiết giả  nhẹ trách nhi   h nh s  th  thấy: Trong quá tr nh 

đi u tra  truy tố v  tại phi n t a  ị cáo th nh kh n khai  áo  ăn năn hối cải. Bị 

cáo đã tác động gia đ nh  ồi thường cho  ị hại chi phí đi u trị thư ng tích    

25.000.000 đồng   ị hại có đ n y u cầu giả  nhẹ h nh phạt cho  ị cáo n n Hội 

đồng   t     e    t giả  nhẹ cho  ị cáo theo quy định đi   b, s khoản 1 Đi u 

51 Bộ  uật h nh s  nă  2015  s a đổi   ổ sung nă  2017.  

X t các t nh tiết tăng nặng trách nhi   h nh s : Bị cáo kh ng có ti n án  

ti n s   kh ng có t nh tiết tăng nặng. Tuy nhi n  sau khi phạ  t i  ị cáo kh ng 

chủ động ra t  thú    trốn khỏi địa phư ng  ột thời gian g y khó khăn cho vi c 

đi u tra v  án.  

Căn cứ theo tính chất   ức độ nguy hi    o h nh vi phạ  tội của  ị cáo 

th c hi n v  nh n th n của  ị cáo  Hội đồng   t    cần áp   ng  ột h nh phạt tù 

thật nghi   khắc đ  cách  y  ị cáo ra khỏi  ã hội  ột thời gian nhằ  đ  giáo 

  c  răn đe  ị cáo v  ph ng ngừa chung. 

[4] Đối v i  ã  i  P: Trong v  án P    người kh i sư ng   o có   u 

thuẫn trư c đó v i anh  , nên P tr c tiếp gọi đi n cho  ị cáo T  chỉ đường   ẫn 

theo  ị cáo T đến n i có anh    chỉ v o  anh    đ   ị cáo đ   v o người anh 

M. Khi th c hi n tội phạ  giữa P v   ị cáo T kh ng có s  ph n c ng vai tr   tổ 

chức  chỉ đạo chặt chẽ   o vậy đ y có th  v  án đồng phạ  giản đ n. P có  ấu 
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hi u đồng phạ  của tội “Cố ý g y thư ng tích”  Hội đồng   t      t thấy cần kiến 

nghị c  quan đi u tra  e    t     ý h nh vi Phượng theo đúng quy định của pháp 

 uật. 

[5] V  trách nhi     n s : Trong quá tr nh đi u tra  ị cáo đã  ồi thường 

cho  ị hại chi phí đi u trị thư ng tích    25.000.000 đồng  tại phi n t a  ị cáo 

không yêu cầu Hội đồng   t     e    t  ại  ức  ồi thường  t  nguy n  ồi 

thường cho  ị hại số ti n n u tr n. Đ y    s  t  nguy n của các   n n n Hội 

đồng   t    ghi nhận. 

[6] V  vật chứng: Bị cáo T khai đã n    ỏ con  ao v o thúng rác tr n    

đường Đ khu v c Cảng cá thuộc Phường H  th nh phố    C  quan đi u tra đã tổ 

chức truy t   nhưng kh ng truy t   được. Do đó  Hội đồng   t    kh ng  e  

xét. 

[7] Lời đ  nghị của  i   sát vi n v   ức h nh phạt    có căn cứ pháp  uật 

n n Hội đồng   t    chấp nhận đ  nghị của  i   sát vi n. 

[8] V  án phí: Bị cáo phải chịu án phí theo quy định pháp  uật. 

V  các  ẽ tr n; 

QU  T ĐỊNH: 

Căn cứ đi   đ khoản 2 Đi u 134 v  đi   b, s khoản 1 Đi u 51 v   Đi u 

38 Bộ  uật h nh s  nă  2015  s a đổi   ổ sung nă  2017. 

Tuyên bố bị cáo Trần Văn T phạ  tội “Cố ý g y thư ng tích”. 

X  phạt  ị cáo Trần Văn T 03 ( a) nă  tù v  tội “Cố ý g y thư ng tích”. 

Thời hạn chấp h nh h nh phạt tù được tính từ ng y 09/12/2019. 

Căn cứ Đi u 584  Đi u 585 v  Đi u 590 Bộ  uật   n s  nă  2015. 

Ghi nhận  ị cáo Trần Văn T đã  ồi thường cho  ị hại Bùi Hùng M ti n chi 

phí đi u trị    25.000.000 đồng. 

V  vật chứng:  h ng truy t   được n n không xem xét. 

V  án phí: Căn cứ Đi u 136 Bộ  uật tố t ng h nh s  v  đi   a khoản 1 

Đi u 23 Nghị quyết số 326 2016 UBTVQH14 ng y 30 12 2016 v   ức thu án 

phí     phí T a án. 

Bị cáo Trần Văn T phải chịu 200.000 đồng án phí h nh s  s  th  . 

Bị cáo có quy n kháng cáo Bản án trong thời hạn 15 ng y k  từ ng y tuy n 

án. Bị hại, người có quy n  ợi nghĩa v   i n quan vắng  ặt  có quy n kháng cáo 

Bản án n y trong hạn 15 ng y k  từ ng y nhận được  ản án  hoặc k  từ ng y Bản 

án được ni   yết. . 

                                                                                                                                                                                                       

 

 

 Nơi nhận:                                                                 

- S  Tư pháp tỉnh Ti n Giang; 

- TAND tỉnh Ti n Giang;  

- V SND tỉnh Ti n Giang; 

- VKSND TP    Tho;   

- Công an TP    Tho;    

- CCTHADS TP    Tho; 

- Bộ phận thi h nh án h nh s ; 

- Các đư ng s ;    

- Lưu hồ s   án văn.                                                         

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

    

Trần Thị Thúy Hằng  


